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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ PHÊ DUYỆT VÀ GIA HẠN ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
 (Ban hành kèm theo QĐ số 414/QĐ-ĐHTM  ngày 1  tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về thủ tục phê duyệt và gia hạn đề án liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học, sau đại học giữa trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài được triển khai tại trường Đại học Thương mại.
2. Văn bản này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị thuộc trường Đại học Thương mại.  
Điều 2.  Giải thích từ ngữ

1. Liên kết đào tạo quốc tế là hình thức hợp tác giữa trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cấp chứng chỉ của cơ sở giáo dục nước ngoài mà không thành lập pháp nhân.
2. Đơn vị đầu mối là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thẩm định để phê duyệt và gia hạn đề án liên kết đào tạo quốc tế.
3. Đơn vị có nhu cầu là đơn vị đề xuất triển khai liên kết đào tạo quốc tế với cơ sở giáo dục nước ngoài và sẽ tổ chức thực hiện, quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế sau khi được phê duyệt/gia hạn. 
Điều 3. Đề án liên kết đào tạo quốc tế
1. Đề án liên kết đào tạo quốc tế do trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài cùng xây dựng.

2. Đề án liên kết đào tạo quốc tế phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Sự cần thiết, mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo; ngành và trình độ đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến và lý lịch cá nhân; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro; bộ phận phụ trách chương trình liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nến có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.
CHƯƠNG 2
THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Điều 4. Hồ sơ phê duyệt đề án liên kết đào tạo quốc tế
1. Đơn đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo quốc tế của đơn vị có nhu cầu (theo mẫu số 2 tại Phụ lục).
2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài.
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của cơ sở giáo dục nước ngoài.
4. Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.
5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.
6. Đề án chương trình liên kết đào tạo quốc tế (mẫu số 3 tại Phụ lục).
7. Thông tin về quá trình hình thành, phát triển, đội ngũ giảng viên, sinh viên, ngành nghề, trình độ đào tạo, thế mạnh và thứ hạng của cơ sở giáo dục nước ngoài.
8. Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Thương mại đào tạo chuyên ngành tương đương với chuyên ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
9. Đề cương chi tiết từng môn học trong chương trình liên kết đào tạo.
10. Thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại học Thương mại.
11. Danh sách trích ngang và tài liệu chứng minh về trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ của  giảng viên Trường Đại học Thương mại tham gia giảng dạy.
12. Danh sách trích ngang và tài liệu chứng minh về trình độ chuyên môn của giảng viên cơ sở giáo dục nước ngoài.

13. Thống kê điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình liên kết.
14. Bằng mẫu

15. Phê duyệt của Hiệu trưởng về đề xuất liên kết đào tạo quốc tế.

Điều 5. Trình tự thủ tục phê duyệt

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông đề xuất triển khai đàm phán chương trình liên kết đào tạo quốc tế với cơ sở giáo dục nước ngoài (theo mẫu số 1 tại Phụ lục) cho Hiệu trưởng. 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất triển khai đàm phán chương trình liên kết đào tạo quốc tế hợp lệ, Phòng Đối ngoại & Truyền thông lấy ý kiến bằng văn bản của Phòng Quản lý Khoa học,  Phòng Kế hoạch Tài chính, Khoa Đào tạo quốc tế và các đơn vị khác (nếu cần) về đề xuất này.
 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến góp ý nói trên, các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản chuyển phòng Đối ngoại & Truyền thông tổng hợp. 
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn góp ý cuối cùng, phòng Đối ngoại & Truyền thông tổng hợp các ý kiến, trình lên Hiệu trưởng.
5. Trên cơ sở ý kiến của Hiệu trưởng, phòng Đối ngoại & Truyền thông phối hợp với cơ sở giáo dục nước ngoài dự thảo hoặc sửa đổi thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác trình Hiệu trưởng. 

7. Hiệu trưởng ký kết thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác theo quy định.  
8. Căn cứ thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác được ký kết, phòng Đối ngoại & Truyền thông lập hồ sơ phê duyệt đề án liên kết đào tạo quốc tế theo quy định tại Điều 4. Phòng Đối ngoại & Truyền thông đề xuất lên Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Thẩm định và gửi cho các thành viên hội đồng 01 bộ hồ sơ xin cấp phép  để tiến hành thẩm định. 
9. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập, Hội đồng tổ chức họp thẩm định, lập báo cáo, trình Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt đề án liên kết đào tạo tương ứng với thời hạn của hợp đồng theo mẫu số 7 tại Phụ lục. Trường hợp Hồ sơ liên kết đào tạo không đủ điều kiện phê duyệt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng thẩm định, Hiệu trưởng cho ý kiến trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Điều 6. Hội đồng Thẩm định
1. Hội đồng thẩm định được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của phòng Đối ngoại & Truyền thông bao gồm các thành viên cố định và/hoặc thành viên được mời:

a) Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó được ủy quyền;
b) Ủy viên thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Đối ngoại & Truyền thông;
c) Các thành viên cố định là đại diện các phòng Phòng Đối ngoại & Truyền thông, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa đào tạo Quốc tế;
d) Thành viên mời: Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng mời thành viên của đơn vị khác trong Trường hoặc thành viên ngoài Trường tham gia Hội đồng.

2. Hội đồng thẩm định Đề án liên kết đào tạo quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

a) Thẩm định Đề án liên kết đào tạo quốc tế theo các quy định của Nhà nước, Nhà Trường và các điều kiện đảm bảo chất lượng;
b) Yêu cầu đơn vị có nhu cầu cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến Đề án để phục vụ công tác thẩm định;
c) Hội đồng thẩm định phải lập Biên bản họp Hội đồng thẩm định trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý của Hội đồng, các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có).

CHƯƠNG 3
THỦ TỤC GIA HẠN ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Điều 7. Thời gian và điều kiện gia hạn
1. Thủ tục gia hạn Đề án liên kết đào tạo quốc tế được thực hiện 06 tháng trước khi thời hạn liên kết đào tạo hết hiệu lực.
2.  Điều kiện gia hạn:
a) Chương trình tuân thủ đúng quy định trong Quyết định phê duyệt Đề án liên kết đào tạo quốc tế, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
b) Chương trình đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài tiếp tục đáp ứng các điều kiện về kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật;
c) Chương trình đào tạo đạt các tiêu chí về đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Điều 8. Hồ sơ gia hạn đề án liên kết đào tạo quốc tế
a) Tờ trình đề xuất gia hạn của Phòng Đối ngoại & Truyền thông;
b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép (mẫu số 4 của Phụ lục);
c) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực và dự thảo thỏa thuận mới (nếu có);
d) Kiến nghị các nội dung cần điều chỉnh (nếu có) so với Quyết định đã được phê duyệt và giải trình.
Điều 9. Trình tự thủ tục gia hạn
1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông trình Hiệu trưởng Hồ sơ đề nghị gia hạn theo các quy định tại Điều 8 và chuyển các đơn vị liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến góp ý nói trên, các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản chuyển Phòng Đối ngoại và Truyền thông tổng hợp để trình Hiệu trưởng xem xét.  
3. Hiệu trưởng có ý kiến về các nội dung cần bổ sung (nếu có) trong thỏa thuận mới. Trên cơ sở ý kiến của Hiệu trưởng đơn vị có nhu cầu sửa đổi, chuẩn bị thỏa thuận hợp tác mới và các thủ tục ký kết. Trong trường hợp từ chối gia hạn thực hiện chương trình, Hiệu trưởng có ý kiến nêu rõ lý do.
4. Hiệu trưởng ký thỏa thuận hợp tác mới đáp ứng các yêu cầu theo mục 3 và ra quyết định gia hạn Đề án liên kết đào tạo quốc tế.

CHƯƠNG 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị

Phòng Đối ngoại & Truyền thông

Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan, giúp Hiệu trưởng thực hiện việc phê duyệt và gia hạn các đề án liên kết đào tạo quốc tế. 

Phòng Đối ngoại và Truyền thông phối hợp với Khoa Đào tạo Quốc tế tổ chức, đàm phán, xây dựng đề án theo quy định và thực hiện, quản lý các đề án liên kết đào tạo quốc tế đã được phê duyệt của đơn vị mình theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường.

Phòng Đối ngoại và Truyền thông góp ý kiến, thẩm định về tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục nước ngoài, lý lịch các giảng viên nước ngoài và chủ trì, phối hợp với đơn vị có nhu cầu tổ chức việc ký kết thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác với cơ sở giáo dục nước ngoài.

Phòng Kế hoạch Tài chính 
Phòng Kế hoạch Tài chính góp ý kiến, thẩm định về các vấn đề liên quan tới tài chính của đề án liên kết đào tạo quốc tế.
Phòng Quản trị 
Phòng Quản trị góp ý kiến, thẩm định về khả năng cung cấp cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo theo đề xuất cũng như trong đề án liên kết đào tạo quốc tế.

Phòng Tổ chức nhân sự
Phòng Tổ chức nhân sự góp ý kiến, thẩm định về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực giảng dạy phù hợp với yêu cầu chương trình đào tạo trong đề án và pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Phòng góp ý kiến và thẩm định các vấn đề liên quan đến kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo trong đề án. 
Khoa Đào tạo Quốc tế 
Khoa Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực tiếp triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, phối hợp với Phòng Đối ngoại & Truyền thông trong việc ra đề xuất hợp tác, góp ý về nội dung và các phương thức hợp tác và thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ chức năng.
Điều 11. Chế độ báo cáo


1. Sau 10 ngày làm việc kể từ khi đề án được phê duyệt, Phòng Đối ngoại và Truyền thông gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài và Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục).

2. Định kỳ 1 năm, Khoa Đào tạo Quốc tế gửi báo cáo Hiệu trưởng và Phòng Đối ngoại và Truyền thông về tình hình thực hiện Đề án.


3. Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng yêu cầu báo cáo đột xuất.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1tháng 6 năm 2017 và được áp dụng cho các cá nhân, đơn vị của (thuộc) Nhà trường liên quan đến thủ tục phê duyệt và gia hạn đề án liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học, sau đại học giữa trường Đại học Thương mại và cơ sở giáo dục nước ngoài được triển khai tại trường Đại học Thương mại. Những quy định không được đề cập trong Quy định này được áp dụng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, không phù hợp, Hiệu trưởng sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp với thực tiễn.  

HIỆU TRƯỞNG

GS, TS Đinh Văn Sơn
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